
UBND xã Ngọc Kỳ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2022

STT Họ và tên chủ hộ
Giới tính

(1: Nam, 2:
Nữ)

Ngày, tháng năm
sinh Địa chỉ

I. Hộ nghèo (12 hộ)

1 Nguyễn Thị Bé 2 1/1/1946 Ngọc Trại - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

2 Nguyễn Thị Thảo 2 2/11/1971 Ngọc Trại - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

3 Nguyễn Thị Trại 1/1/1953 Ngọc Trại - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

4 Bùi Thị Huyền 2 4/18/1981 Kim Đôi - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

5 Nguyễn Thị Bột 2 01/01/1949 Đại Đình - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

6 Trịnh Văn Khương 1 12/12/1978 Đại Đình - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

7 Nguyễn Văn Giang 1 8/18/1974 Đại Đình - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

8 Trịnh Thị Dung 2 1/1/1950 Đại Đình - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

9 Phạm Văn Sáu 1 6/4/1966 Tứ Kỳ Thượng - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

10 Nguyễn Thị Chần 2 2/19/1947 Tứ Kỳ Thượng - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

11 Nguyễn Thị Liễm 2 8/19/1951 Tứ Kỳ Thượng - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

12 Nguyễn Thị Sáng 2 2/22/1961 Tứ Kỳ Thượng - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

II Hộ cận nghèo (31 hộ)

1 Nguyễn Thị Lâng 2 1/1/1954 Ngọc Trại - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

2 Trần Thị Nhường 2 1/1/1958 Ngọc Trại - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

3 Nguyễn Văn Đệ 1 5/6/1956 Ngọc Trại - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

4 Phan Thị Mến 2 12/31/1979 Ngọc Lý - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

5 Nguyễn Thị Ngoan 2 6/2/1945 Ngọc Lý - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

6 Nguyễn Văn Huân 1 3/24/1948 Ngọc Lý - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

7 Chu Văn Thính 1 1/1/1937 Ngọc Lý - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

8 Nguyễn Văn Đại 1 1/1/1943 Ngọc Lý - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

9 Hoàng Thị Châu 2 1/28/1949 Ngọc Lý - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

10 Nguyễn Thị Yến 2 12/23/1957 Ngọc Lý - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

11 Nguyễn Thị Ngãi 2 6/17/1955 Ngọc Lý - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

12 Nguyễn Đức Thức 1 1937 Ngọc Lý - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

13 Nguyễn Văn Cẩm 1 4/1/1940 Ngọc Lý - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

14 Vũ Thị Liên 2 9/2/1957 Ngọc Lý - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

15 Lương Xuân Mùi 1 4/15/1940 Kim Đôi - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

16 Phạm Đình Lộc 1 8/18/1952 Kim Đôi - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

17 Nguyễn Thị Lê 2 11/19/1956 Kim Đôi - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

18 Hà Văn Tấn 1 7/30/1964 Kim Đôi - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD



19 Đoàn Thị Mai 2 10/20/1976 Kim Đôi - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

20 Vũ Duy Chinh 1 1/11/1955 Kim Đôi - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

21 Nguyễn Thị Tho 2 2/1/1964 Kim Đôi - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

22 Trịnh Văn Định 1 10/10/1936 Đại Đình - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD 1

23 Nguyễn Thị Luyện 2 7/15/1954 Đại Đình - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

24 Nguyễn Thị Hà Vy 2 1/2/2006 Đại Đình - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

25 Nguyễn Thị Toan 2 12/2/1962 Đại Đình - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

26 Trịnh Thị Nhung 2 2/10/1963 Đại Đình - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

27 Nguyễn Thanh Huỳnh 1 10/6/1946 Tứ Kỳ Thượng - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

28 Phạm Thị Khuyên 2 11/20/1982 Tứ Kỳ Thượng - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

29 Nguyễn Thị Xánh 2 1/1/1958 Tứ Kỳ Thượng - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

30 Nguyễn Thị Thu 2 10/11/1967 Tứ Kỳ Thượng - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

31 Nguyễn Thị Vân 2 1/1/1957 Tứ Kỳ Thượng - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

Tổng toàn xã: 31 hộ



UBND xã Ngọc Kỳ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO, THOÁT CẬN NGHÈO NĂM 2022

STT Họ và tên chủ hộ
Giới tính
(1: Nam,
2: Nữ)

Ngày, tháng
năm sinh Địa chỉ Ghi chú

I. Hộ thoát nghèo (9 hộ)

1 Trần Thị Nhường 2 01/01/1958 Ngọc Trại - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

2 Lương Xuân Mùi 1 15/4/1940 Kim Đôi - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

3 Phạm Đình Lộc 1 18/8/1952 Kim Đôi - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

4 Nguyễn Thị Lê 2 19/11/1956 Kim Đôi - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

5 Đào Thị Ly 2 9/29/1955 Kim Đôi - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD Chết

6 Trịnh Văn Định 1 10/10/1936 Đại Đình - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

7 Phạm Thị Xìu 2 08/02/1958 Đại Đình - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

8 Nguyễn Văn Bảng 1 01/01/1957 Tứ Kỳ Thượng - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

9 Vũ Thị Thanh 2 1946 Tứ Kỳ Thượng - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD Không có mặt tại
địa phương

II Hộ thoát cận nghèo

1 Nguyễn Thị Nhài 2 4/10/1951 Ngọc Trại - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

2 Nguyễn Văn Quí 1 2/12/1988 Ngọc Trại - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

3 Lê Thị Tuyết 2 10/15/1980 Ngọc Trại - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

4 Nguyễn Thị Hiên 2 10/20/1973 Ngọc Lý - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

5 Lương Đình Hùng 1 4/18/1976 Kim Đôi - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

6 Hà Thị Ngát 2 11/21/1984 Kim Đôi - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

7 Nguyễn Thị Hoa 2 7/2/1954 Kim Đôi - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

8 Lương Thị Ngọc 2 10/27/1980 Kim Đôi - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

9 Nguyễn Thị Miến 2 1/1/1951 Kim Đôi - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD Không có mặt tại
địa phương

10 Trương Thị Lạc 2 1/1/1963 Đại Đình - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

11 Nguyễn Thị Lý 2 2/20/1959 Đại Đình - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

12 Đàm Thị Dung 2 4/9/1981 Đại Đình - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

13 Nguyễn Thị Hoàn 2 12/2/1973 Đại Đình - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

14 Nguyễn Thị Thu 2 5/1/1964 Tứ Kỳ Thượng - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

15 Lê Thị Thêu 2 7/24/1959 Tứ Kỳ Thượng - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

16 Đỗ Văn Viền 1 2/10/1950 Tứ Kỳ Thượng - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

17 Phạm Văn Đạt 1 6/23/1971 Tứ Kỳ Thượng - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

18 Nguyễn Thị Luân 2 10/10/1956 Tứ Kỳ Thượng - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD

19 Phạm Văn Đồng 1 16/4/1959 Tứ Kỳ Thượng - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - HD
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